Tiêu chuẩn 3.4. Các thiết bị đào tạo đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình đào tạo. Đối với ngành, nghề trọng điểm các cấp độ có ít nhất 30% thiết bị đào tạo có trình độ công nghệ mới nhất tại Việt Nam.
Thuyết minh:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đang đào tạo 53 ngành nghề thuộc các lĩnh vực: kinh tế, kỹ thuật, du lịch – khách sạn, ngoại ngữ, thương mại điện tử. Thiết bị phục vụ đào tạo có số lượng rất lớn, đa dạng về chủng loại, theo đặc thù từng ngành nghề đào tạo. Tài sản được quản lý theo nhu cầu sử dụng: Tài sản quản trị và thiết bị máy móc, phân theo nhóm là tài sản cố định và công cụ, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng. Hình thức quản lý tài sản là mở sổ theo dõi quản lý từng đơn vị (...Sổ theo dõi Tài sản cố định, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng) (....Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng từng đơn vị). Thiết bị đào tạo được cập nhật chi tiết, cụ thể: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm đưa vào sử dụng, giá trị trang bị, số lượng, giá trị còn lại. (....- Danh mục thiết bị đào tạo từng khoa hiện có của Trường). Nhà trường bổ sung thiết bị đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách, nguồn thu của Trường, từ dự án của Bộ, của Thành phố. Thông qua mối liên kết đào tạo, Nhà trường nhận được rất nhiều sự tài trợ của các doanh nghiệp  trong nước và ngoài nước là những thiết bị có giá trị, hiện đại phục vụ thiết thực nhu cầu đào tạo hệ chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm (...Danh mục thiết bị tài trợ nghề điện, điện tử; Cơ khí). 
Thực hiện dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường xây dựng Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị theo từng giai đoạn. Máy móc thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ để sinh viên tiếp cận nhiều công nghệ tiên tiến trong bối cảnh hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và làm việc ở các nước phát triển (...Bảng tổng hợp thiết bị các ngành trọng điểm được đầu tư theo đề án theo các năm)
Thiết bị được quản lý, theo dõi trong suốt quá trình dạy học, nếu có hư hỏng đều được ghi nhận vào sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục kịp thời (... - Sổ bảo trì thiết bị), (.... - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo định kỳ và đột xuất, đầu năm học các khoa lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo (.... - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng đơn vị), căn cứ nhu cầu của các đơn vị, Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường (... - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường). Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào sổ bảo trì thiết bị và Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng, tuổi thọ của thiết bị để xây dựng kế hoạch trang bị cho các năm học. Để kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại các đơn vị, hàng năm Ban kiểm tra nội Nhà trường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các đơn vị,  qua đó có các đề xuất, góp ý, chấn chỉnh để các đơn vị quản lý, sử dụng tốt hơn (.... - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (...  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học)
Tùy vào chương trình đào tạo, thiết bị đào tạo được bố trí theo phòng học chuyên môn hoặc xưởng thực hành chuyên ngành. Khoa sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để đảm bảo tiến độ học tập của các khóa, thời khóa biểu thể hiện tên lớp học, phòng học (... - Thời khóa biểu học kỳ). Danh sách sinh viên theo từng lớp được cập nhật trên phần mềm, dễ dàng cho các khoa phân bổ sinh viên theo các nhóm thực hành (.... – Danh sách các lớp, khóa học hàng năm)
Để việc bảo quản và sử dụng tài sản đúng mục đích và đạt hiệu quả, Trường đã ban hành Quy định quản lý tài sản trong Nhà trường (.... - Quyết định số 1390/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh); nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. (.... - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh); đồng thời có hướng dẫn về hồ sơ, quy trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo duy trì hoạt động ổn định phục vụ công tác giảng dạy tại các khoa nghề (.... - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM). Đối với trang thiết bị cần bảo quản theo yêu cầu nghiêm ngặt, nhà trường có bảng hướng dẫn sử dụng được đặt tại nơi dễ nhìn thấy khi sử dụng (.... - Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động). Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị tại xưởng nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (..... - Nội quy phòng, xưởng thực hành). Đối với các thiết bị đào tạo cần phải bảo đảm độ an toàn khi sử dụng, trên mỗi thiết bị đều có hướng dẫn quy trình sử dụng  (.... - Bảng hướng dẫn quy trình sử dụng, quy định quy tắc an toàn khi sử dụng)
Tùy vào chương trình đào tạo, thiết bị đào tạo được bố trí theo phòng học chuyên môn hoặc xưởng thực hành chuyên ngành. Khoa sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để đảm bảo tiến độ học tập của các khóa, thời khóa biểu thể hiện tên lớp học, phòng học (.... - Thời khóa biểu học kỳ). Danh sách sinh viên theo từng lớp được cập nhật trên phần mềm, dễ dàng cho các khoa phân bổ sinh viên theo các nhóm thực hành (...... – Danh sách các lớp, khóa học hàng năm)
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trang bị thiết bị đầy đủ thiết bị an toàn lao động cần thiết cho môi trường học tập và giảng dạy. (...-Danh mục thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành). Tại các xưởng thực hành đều bố trí dụng cụ, bình CO2 và bình chữa cháy bột, bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn của xưởng thực hành. Định kỳ hàng năm, bình chữa cháy được kiểm tra, bảo dưỡng và  thay khí (...- Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC), (.... -  Hồ sơ nạp khí CO2). Bảo hộ lao động cho giảng viên, sinh viên được nhà trường cấp theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Đồ bảo hộ lao động sẽ được cấp phát vào đầu học kỳ theo đề nghị của từng khoa nghề. (...-Bảng tổng hợp trang bị bảo hộ lao động). Nhà trường yêu cầu giảng viên giảng dạy thực hành thực hiện đúng, nhắc nhở kiểm tra sinh viên trang bi đúng bảo hộ lao động trước mỗi buổi học để đảm bảo an toàn trong khi thực tập.
Nhà trường luôn đảm bảo thiết bị đào tạo theo yêu cầu chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người học, điều này được khẳng định qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm về việc đảm bảo đầy đủ thiết bị đáp ứng các chương trình đào tạo trong Nhà trường. (..... - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc).

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4:  4 Điểm

Tiêu chuẩn 4.6. Khu vực thực hành bảo đảm đủ điều kiện theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đào tạo; được sắp xếp theo 3 cấp độ; bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế.
Thuyết minh:
 Nhà trường thực hiện rà soát thiết bị hiện có đối với các ngành, nghề đang đào tạo đều đảm bảo phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ LĐTB&XH quy định, đồng thời việc trang bị bổ sung hàng năm đều được căn cứ từ các danh mục này. Các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường đã được rà soát, trang bị theo danh mục tối thiểu được quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH, Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH và Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH (...- Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Bộ LĐTB&XH). Thiết bị đào tạo của các ngành nghề chưa được quy định danh mục thiết bị tối thiểu, nhà trường xây dựng định mức căn cứ vào chương trình đào tạo đối với từng ngành, nghề đào tạo của Nhà trường (...- Chương trình đào tạo chi tiết), đồng thời hàng năm thực hiện trang bị trên cơ sở đã ban hành định mức để đảm bảo phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường (..... -Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Nhà trường)
Tại các xưởng thực hành, việc bố trí máy móc, thiết bị được Nhà trường lắp đặt theo đúng thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành đảm bảo vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân. Đồng thời, thiết bị đào tạo được phân bổ, sắp xếp, quản lý theo 3 cấp độ xưởng thực hành từ kiến thức cơ bản đến kiến thức vận dụng gần vào thực tế, mỗi cấp là một bậc về ứng dụng thực hành  (- Danh mục thiết bị hiện có theo phòng, xưởng thực hành)
Căn cứ theo kế hoạch đào tạo, Trường có kế hoạch sử dụng Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa từng học kỳ năm học (.... – Kế hoạch đào tạo) (.... - Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học). Căn cứ vào tính chất, đặc thù ngành, nghề đào tạo, thiết bị đào tạo được bố trí lắp đặt đảm bảo yêu cầu: Hợp lý, an toàn, độ thông thoáng, mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm, thuận tiện cho việc di dời và vệ sinh công nghiệp; song song đó việc bố trí, lắp đặt thiết bị bảo đảm thuận tiện, phù hợp cho việc tổ chức hướng dẫn thực hành như số SV /nhóm thực hành, diện tích lối đi trong quá trình di chuyển, độ rung, độ ồn... (..... - Sơ đồ bố trí thiết bị tại các xưởng thực hành). Đối với từng phòng, xưởng thực hành, tùy theo tính chất, đặt điểm của module, môn học nhà trường làm căn cứ sắp xếp phòng, xưởng thực hành hợp lý, phù hợp.

Minh chứng sử dụng phòng xưởng 3 cấp độ BẢNG TỔNG HỢP XƯỞNG THỰC HÀNH THEO CẤP ĐỘ =  phòng quản trị
Minh chứng tài liệu - QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHÒNG XƯỞNG SẼ THÊM NỘI DUNG XƯỞNG THỰC HÀNH 3 CẤP ĐỘ === Phòng quản trị - Dịch vụ
Tùy theo đặc thù thiết bị đào tạo từng ngành nghề cụ thể, khoa có quy định vệ sinh trước hoặc sau khi thực hành; thiết bị đào tạo tại các xưởng thực hành được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học, các dụng cụ thực hành được bố trí vào từng kệ, thuận tiện cho GV hướng dẫn và SV làm các bài thực hành (.... - Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành).
[bookmark: _GoBack]Nhà trường luôn đảm bảo thiết bị đào tạo theo yêu cầu chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người học, điều này được khẳng định qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm về việc đảm bảo đầy đủ thiết bị đáp ứng các chương trình đào tạo trong Nhà trường. (...- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
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